Chủ đề 5 : VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1950

	
	
	Nội dung 1: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

	I- CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC BÙNG NỔ (19/12/1946):

1- Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ:
a/ Hoàn cảnh :

- Pháp tăng cường hoạt động khiêu khích, tiến công Hải Phòng, Lạng Sơn nhất là ở Hà Nội (12-1946)
+ Ngày 18/12/1946, quân Pháp gửi tối hậu thư đòi giải tán các lực lượng tự vệ chiến đấu…

-18-19/12/1946, quyết định phát động toàn quốc k/c
-Tối 19-12-1946 HCM phát động toàn quốc k/c
2- Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta:

-Những nội dung cơ bản của đường lối k/ c thể hiện trong các văn kiện: “Lời kêu gọi toàn quốc k/c” của CT. HCM, Chỉ thị “Toàn dân k/c của BTVTW Đảng và tác phẩm “K/c nhất định thắng lợi của Trường Chinh (9-1947)

- Đó là cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân  toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Tập trung vào 2 nội dung:

+K/c toàn dân, tất cả mọi người dân tham gia K/c.

+K/c toàn diện, trên tất các các mặt trận quân sự, kinh tế, ngoại giao…

	II- CUỘC CHIẾN ĐẤU Ở CÁC ĐÔ THỊ PHÍA BẮC VĨ TUYẾN 16:

-Tại Hà Nội: Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt Quân dân HN đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên địch, giam chân địch trong TP.. 
Đến đêm 17/2/1947 Trung đoàn thủ đô thực hiện cuộc rút quân khỏi vòng vây của địch ra căn cứ an toàn.

- Tại các thành phố khác: Nam Định, Đà Nẵng…quân ta tiến công, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giam chân địch ở đây.

-Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 đã giam chân địch trong đô thị, làm giảm bước tiến của chúng, tạo điều kiện cho Đảng, CP rút lên căn cứ VB và chuẩn bị cho cuộc k/c lâu dài




	
Nội dung 1: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) (tiếp theo)

	IV- CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC - THU ĐÔNG NĂM 1947:

1- Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc:

+  Nhằm phá tan cơ quan đầu não kháng chiến của ta, tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực, khoá chặt biên giới Việt ...
+ Ngày 7-10-1947 Pháp  cho quân nhảy dù xuống chiến thị xã Bắc Kạn, thị trấn Chợ Mới, Chợ Đồn...; 

+một cánh quân từ Lạng Sơn đánh lên Cao Bằng, rồi xuống Bắc Kạn ; 

+một cánh quân khác ngược sông Hông Hồng, sông Lô và sông Gâm lên thị xã Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Đài Thị. Các cánh quân tạo thành 2 gọng kìm bao vây căn cứ VB.
2- Quân dân ta chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc:

a- Diễn biến:

- Tại Bắc Cạn: Ta chủ động bao vây, chia cắt, phục kích.

- Ở hướng đông, ta phục kích ở đường số 4, Bản Sao  -  đèo Bông Lau.

- Ở hướng Tây, ta thắng lớn trên sông Lô, Đoan Hùng, Khe Lau.

b- Kết quả:
- Sau 75 ngày đêm chiến đấu: Pháp rút khỏi Việt Bắc, căn cứ Việt Bắc được giữ vững, bộ đội chủ lực ngày càng trưởng thành 

c/Ý nghĩa:Chiến thắng của ta buộc Pháp phải chuyển từ “đành nhanh thắng nhanh” sang đánh lâu dài.

	
V- ĐẨY MẠNH KHÁNG CHIẾN TOÀN DÂN, TOÀN DIỆN:

+ Quân sự: thực hiện vũ trang toàn dân, đẩy mạnh chiến tranh du kích.

+ Chính trị: Năm 1948 tại Nam Bộ tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Củng cố ủy ban hành chính các cấp. Tháng 6/1949 thống nhất  2 tổ chức  Việt Minh và Hội Liên Việt.

+ Ngoại giao: Năm 1950 TrQ, LX và  các nước dân chủ ND  đặt quan hệ ngoại giao với ta.

+ Kinh tế: Phá hoại kinh tế địch, xây dựng nền kinh tế tự túc, tự cấp.

+ Văn hóaGiáo dục: Tháng 7/1950 ta chủ trương cải cách giáo dục phổ thông


	Nội dung 2: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiếntoàn quốc chống thực dân Pháp 
(1950-1953)



	I- CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG 1950:
1- Hoàn cảnh lịch sử mới:

- 1/10/1949 Cách mạng Trung Quốc thắng lợi

- Pháp thất bại và lệ thuộc Mĩ, Mĩ can thiệp sâu vào chính quyền Đông Dương
2- Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc:

- Âm mưu của Pháp: thực hiện kế hoạch Rơ-ve nhằm khoá cửa biên giới Việt-Trung, thiết lập hành lang Đông-Tây Chuẩn bị tiến công qui mô lên Việt Bắc lần thứ hai.

- Chủ trương của ta: 6-1950, TW Đảng và CP quyết định mở chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950, nhằm tiêu diệt 1 bộ phận sinh lực địch, khai thông biên giới, mở rộng và củng cố CCĐ Việt Bắc.
- Diễn biến:

+ Ngày 18/9/1950 ta tiêu diệt Đông Khê, uy hiếp Thất Khê ; CB bị cô lập ; hệ thống phòng thủ của địch trên Đường số 4 bị lung lay.
+ Pháp rút khỏi Cao Bằng lực lượng  ở  Thất Khê  đánh lên Đông Khê để đón cánh quân từ Cao Bằng xuống.
+ Ta: Mai phục, chặn đánh địch trên Đường số 4, đến ngày 22/10/1950 địch rút khỏi Đường số 4.

- Kết quả:

+ Ta giải phóng biên giới Việt 

– Kế hoạch Rơ-ve bị phá sản.
-Ý nghĩa: CD Biên giới kết thúc thắng lợi đã đưa cuộc k/c của ta sang giai đoạn mới.

	II- ÂM MƯU ĐẨY MẠNH CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC ĐÔNG DƯƠNG CỦA THỰC DÂN PHÁP:

- Mĩ tăng viên trợ từng bước thay chân Pháp.
+ Tháng 12/1950 đề ra kế hoạch Đờ Lát đờ-Tát-xi-nhi gấp rút xd lực lượng, bình định vùng tạm chiếm...


	Nội dung 2: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiếntoàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) (tiếp theo)


	III- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG (2/1951):

- Tháng 2/1951 Đại hội đại biểu toàn quốc lần 2  họp tại Chiêm Hoá - Tuyên Quang.

* Nội dung:

- Đại hội thông qua “Báo cáo chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam” của Trường Chinh.

- Đưa Đảng ra hoạt động công khai, đổi tên là Đảng lao động Việt Nam. 
-Bầu Ban chấp hành Trung ương và Bộ chính trị 
* Ý nghĩa:

- Đánh dấu bước trưởng thành của Đảng.

- Thúc đẩy cuộc kháng chiến đến thắng lợi. 

	IV- PHÁT TRIỂN HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN VỀ MỌI MẶT:

1- Chính trị:

- Ngày 3/3/1951 mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất thành Mặt trận Liên Việt.

- Ngày 11/3/1951 Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào ra đời.

2- Kinh tế:

- vận động tăng gia sản xuất,xây dựng nền tài chính, thương nghiệp, giảm tô ở 1 số xã vùng tự do...

.3- Văn hoá - giáo dục:

-Tiến hành CCGD, số HS phổ thông và đại học tăng nhanh

+ Ngày 1/5/1952 tại Đại hội chiến sị thi đua và Cán bô gương mẫu toàn quốc lần I tại Việt Bắc. Tuyên dương 7 anh hùng.

	


Lưu ý: các em đọc sách và trả lời câu hỏi Sách giáo khoa, tìm hiểu nội dung bài học của phần trên

- Thực hiện theo hướng dẫn của KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH PPCT MÔN LỊCH SỬ (tạm thời) của tổ bộ môn Sử huyện Hóc Môn tháng 2/2020)

